
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

1
1A1 38 38

100.

0 33 86.8 5 13.2 22 57.9 16 42.1 38

100.

0 24 63.2 14 36.8

2 1A2 34 30 88.2 4 11.8 26 76.5 8 23.5 18 52.9 16 47.1 30 88.2 4 11.8 18 52.9 16 47.1

3 1A3 38 29 76.3 9 23.7 34 89.5 4 10.5 19 50.0 19 50.0 27 71.1 11 28.9 20 52.6 18 47.4

4 1A4 38 25 65.8 13 34.2 26 68.4 12 31.6 18 47.4 20 52.6 22 57.9 16 42.1 22 57.9 16 42.1

5 1A5 37 31 83.8 6 16.2 31 83.8 6 16.2 17 45.9 20 54.1 30 81.1 7 18.9 20 54.1 17 45.9

6 1A6 38 19 51.4 18 48.6 20 54.1 17 45.9 14 37.8 23 62.2 18 48.6 19 51.4 17 45.9 20 54.1

7
Tổng 

khối 01 223 172 77.5 50 22.5 170 76.6 52 23.4 108 48.6 114 51.4 165 74.3 57 25.7 121 54.5 101 45.5

8 2A1 41 36 87.8 5 12.2 34 82.9 7 17.1 22 53.7 19 46.3 30 73.2 11 26.8 23 56.1 18 43.9

9 2A2 40 34 85.0 6 15.0 32 80.0 8 20.0 23 57.5 17 42.5 31 77.5 9 22.5 25 62.5 15 37.5

10 2A3 33 23 71.9 9 28.1 25 78.1 7 21.9 16 50.0 16 50.0 16 50.0 16 50.0 14 43.8 18 56.3

11 2A4 36 26 72.2 10 27.8 27 75.0 9 25.0 24 66.7 12 33.3 25 69.4 11 30.6 23 63.9 13 36.1

12 2A5 35 17 50.0 17 50.0 17 50.0 17 50.0 12 35.3 22 64.7 16 47.1 18 52.9 13 38.2 21 61.8

13 2A6 32 24 75.0 8 25.0 23 71.9 9 28.1 17 53.1 15 46.9 26 81.3 6 18.8 22 68.8 10 31.3

14
Tổng 

khối 02 217 160 74.4 55 25.6 158 73.5 57 26.5 114 53.0 101 47.0 144 67.0 71 33.0 120 55.8 95 44.2

15
Tổng 

khối 1,2 440 332 76 105 24 328 75 109 25 222 51 215 49 309 71 128 29 241 55 196 45

Đạt
Cần cố 

gắng

Trách nhiệm

Tốt Đạt
Cần cố 

gắng

THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT HỌC SINH
CUỐI NĂM HỌC -  NĂM HỌC: 2021-2022

Sĩ 

số

Trung thực

Tốt
Cần cố 

gắng

Nhân ái

Tốt Đạt
Cần cố 

gắng

ST

T
Lớp 

Yêu nước

Tốt Đạt

Tiểu học Gia Thượng

Phòng GDĐT Long Biên

Cần cố 

gắng

Chăm chỉ

Tốt Đạt


